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BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
(BIÊN TẬP ĐỐI VỚI ĐỊA BÀ N PHƯỜNG LONG BÌNH TÂN)

Bản đồ đượ c thành lập b ằng công nghệ b ản đồ số, hệ V N -2000, kinh tuyến 
trục 107  45', m úi chiếu 3

- Bản đồ địa chính phường Long Bình Tân tỷ lệ 1:500, 1:1000 và 1:2000 đượ c thành lập năm  1999; 
đượ c cập nhật, c hỉnh lý b iến động đến ngày 15/8/2020;
- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 hệ V N -2000 d o Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp;
- Bản đồ địa giới hành chính thự c hiện the o d ự án 513;
- Bản đồ hiện trạng s ử d ụng đất năm  2019 phường Long Bình Tân
- Bản đồ điều c hỉnh QHSDĐ đến năm  2020 thành phố Biên Hòa thành lập năm  2017.

NGUỒN TÀ I LIỆU
ĐƠN VỊ XÂY DỰNG

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trườ ng Đồng Nai

Bệnh viện, Trạm  y tế

Chùa, đình, m iếu

Trường học

Trụ s ở U BN D phường

N hà thờ

Sân vận động

Bưu điện

80.8
70

oo

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Biên Hòa, ngày ...... tháng ..... năm ......
CHỦ TỊCH

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN
 VÀ MÔ I TRƯỜNG ĐỒNG NAI

Đồng Nai, ngày ...... tháng ..... năm ......
GIÁM ĐỐC

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030
(Tổ ng d iện tíc h tự nhiên: 1.158,26 ha)

ĐẤT N ÔN G N GHIỆP

ĐẤT PHI N ÔN G N GHIỆP
1.095,54 ha
94,58 %

62,73 ha
5,42%

mã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

DHT

TON

TMD

CLN

HN K

N TD

SKC

SKK

CQP

DV H

DGD

DYT

DTT

TSC

ODT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

DSH

DKV

TIN

CHÚ DẪN

ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Đất trồng cây hàng năm  khác

Đất trồng cây lâu năm

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Đất thương m ại d ịc h vụ

Đất an ninh

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

Đất làm  nghĩa trang, nghĩa địa

Đất cơ s ở tôn giáo

Đất phát triển hạ tầng

Ranh giới đất đô thị

NỘ I DUNG

Đất cơ s ở s ản xuất phi nông nghiệp

Đất xây d ự ng cơ s ở y tế

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH
NỘ I DUNG

Đất khu công nghiệp 

Đất quốc phòng

Đất xây d ự ng cơ s ở văn hóa

CÁ C KÝ HIỆU KHÁ C

Ranh giới khu d u lịc h

Đất ở tại đô thị

Địa giới hành chính tỉnh

Địa giới hành chính phường

Đất xây d ự ng cơ s ở giáo d ục và đào tạo

Đất xây d ự ng cơ s ở thể d ục - thể thao

Đất xây d ự ng trụ s ở cơ quan

Đất s inh hoạt cộng đồng
Công trình định hướng thự c hiện
s au năm  2030

KÝ HIỆU KÝ HIỆU

Đất cơ s ở tín ngưỡng

Đất khu vui c hơi, giải trí c ông cộng

Ranh giới khu c ông nghiệp,
 c ụm  c ông nghiệp

Sông, suối

Đường b ình độ và điểm  độ cao

Cầu

Đường giao thông

Đường sắt

Đường điện

Kênh, m ương

m ã HT
N TS Đất nuôi trồng thủ y s ản

CAN

BẢN ĐỒ DỰ THẢO
PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN

Trường CĐ
Công nghệ và quản trị Sonad ezi

Trung tâm  kiểm  định đạn d ược

Siêu thị Big C

Kho ngoại quan ICD

Đại học Mở  TPHCM (cơ sở  2)

Công ty Cổ phần
Cảng Đồng Nai

Bệnh viện Đại học
Y d ược Shing Mark

Am  thờ

Trung tâm  d ịc h vụ
Sonad ezi

Khu TDTT

Công ty Cổ phần
 Cảng Đồng Nai

Bệnh viện điều d ưỡng
phục hồi c hứ c năng

Trường TH
Long Bình Tân

Cty CP phát triển
hạ tầng An Hưng Phát

Giáo xứ
Bến Gỗ

Trường THPT
Nguyễn Hữu Cảnh

Nhà 
Văn hóa

Chợ

Văn phòng
làm  việc

Nhà thờ
Tân Vinh

Đình
Bình
Dương

Cây xăng

UBND
Phường

Trường THCS
Long Bình Tân

Miễu 
Bà

Trường MN

Khu d ân cư
Toàn Thịnh Phát

Trạm
quan trắc

Nhà ở
công vụ Sư 309

Trạm
thu phí

Tr. MN
Phượng
Hoàng

Ngân hàng
BIDV

Công an
phường

Trạm  quản lý
đường sông
số10

Trạm
y tế 

TT Bảo vệ
sứ c khỏ e
LĐ & MT
tỉnh ĐN

Nhà
VHKP 2

Ngân hàng
HD Bank

Cty Ved an
(văn phòng)

Nhà VH
KP Thái Hòa

Nhà 
VH KP 1

Nhà
VH KP 1

Nhà VH
KP 3

Sân b óngChùa
Long Phú

CTy  TNHH Bồn Áp Lực
 SUN - NETSUREN

Cty TNHH 
Kim  Cương 
Sao Sáng

CTy TNHH 
Furkiweb  
Việt Nam

Cty TNHH
 Syngenta VN

CTy TNHH 
Chien You Việt Nam

Nhà m áy
X ử lý Nướ c thải

Cty TNHH
 Chăn Nuôi 
CP Việt Nam

Cty TNHH Cargill VN
Cty TNHH Thép
 SeAH Việt Nam CTy Gia công 

và Dịc h vụ 
thép Sài Gòn

Cty TNHH
 Betagoo-Thai

 Luxe Vina Feed  W ill

Cty TNHH CN
 Cao Su Tajan

Cty sản xuất sản phẩm
 m ạ công nghiệp VINGAL

Cty TNHH 
Máy xây d ựng 
Vi Trác

Cty TNHH 
Urai Phanic h
 (Việt Nam )

CTy TNHH 
Nippon Paint Việt Nam

Cty CP CN 
Tung Kuang

Công Ty
 TNHH Ôxy 

Trường cao đẳng nghề số 8

CTy TNHH 
Novartis VN

CTy TNHH 
Hoành Thân 
Việt Nam

Cty TNHH Công nghiệp
 Fu Sheng (Việt Nam )

CTy TNHH
 SITTO  Việt Nam

Cty TNHH 
Duy Hiếu

Công Ty CP VINA

Cty TNHH TM
 Vĩnh Phú

CTy TNHH 
Sợi Tainan VN

Cty TNHH 
E & T VN

Cty TNHH 
Kỹ thuật điện
 tử c hính xác
 W ei-Mo

CTy TNHH
 Shinkwang 
Việt Nam

Cty Liên ống
 Gang Cầu Đại Việt

CTy TNHH
 Grob est Ind ustria (Việt Nam )

CTy HH Sợi Tainan VN

Cục Hậu cần

Đại học Mở  
TPHCM (cơ sở  2)

Trung đoàn 31 - Sư 309
Trung đoàn 31 - Sư 309

Trung đoàn 31 - Sư 309

Trung đoàn 31
 Sư 309

Cục Quản Lý X e Máy - J250

Cục Quản Lý X e Máy - J250

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Vinhem pic h

Lữ Đoàn 972

Lữ Đoàn 972

X ưở ng X 201

X ưở ng X 201

Cây xăng

Hội trường 
ô 1 KP 1

Trường Mầm  Non 
Họa Mi

Văn phòng
Khu phố 3A

Miếu b à
Ngũ Hành

CQP

CQP

CQP

CQP

CQP
CQP

DGD
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CQP
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DYT
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DHT
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DTT
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N TD
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DKV
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TMD
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TON
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CLN

TIN
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TON
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ODT
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SKK
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ODT ODT

CLN
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DTT
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HN K
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ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT DGD

ODT

ODT

ODT

ODT

HN K

ODT

ODT

ODT ODT

TIN

ODTODT

ODT

ODT

CQP

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

CQP

ODT

ODT

ODTODT ODTODT ODT ODT

ODT

ODT

ODT

ODTODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

CQP

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DGD
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ODT

ODT
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ODT ODT ODT
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ODT
ODT
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ODT

DV H

ODT

HN K

ODT
ODT

ODT

DHT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

DGD

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

TON

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
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ODT
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ODT ODT
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DKV

ODT

ODT

ODT

TSC

ODT

ODT

ODT
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ODT

ODT

ODT
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ODT

ODT
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ODT
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ODT

TMD

DKV
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DGD

ODT

ODT
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TMD
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CQP
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DSH
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TMD
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TSC
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TMD
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ODT
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ODTODT
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ODT ODTODT ODTODT ODT

DYT
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DKV
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DSH
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ODT
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CQP
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TON

TMD

N TS

HN K

N TD

SKC

SKK

CQP

DV H

DSH

DGD

DYT

DTT

TSC

ODT

DKV

TIN

CLN

ODT

DGT

TMD

ODT

DHT

DKV

TMD

TMD

TMD

ODT

DKV

TMD

DKV

DYT

DKV

TMD

TMD

TMD

DKV

ODT

TMD

DKV

ODT

ODT

DKV

DKV

ODT

DHT

TMD

DGD

ODT

DGD

ODT

ODT

ODT

DGD

ODT

ODT

ODT

TMD

ODT

TMD

DKV

ODT

TMD

ODT

TMD

ODT

ODT

DGD
DGD

DHT

TMD

ODT
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ODT

ODT
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ODT

ODT

DGD

ODT

DKV
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ODT DKV
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ODT
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DSH
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DGD

DSH
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DHT

Công viên cây xanh

Công trình TMDV

Kho, cảng xăng d ầu 
Khu tái định cư 6,30 ha

Nút giao thông
 Cổng 11

Bệnh viện

Công viên cây xanh

Công trình TMDV

Khu d ân cư số 38

Bã i xe

Đường s ắt Trảng Bom  - Hòa Hưng

Kho- b ã i lưu trữ hàng hóa 

Cây xanh
 c ắm  trại

Nhà nghỉ m ang 
tính c hất c ổ truyền

Khác h sạn,
 d ịc h vụ

Cây xanh
 cảnh quan

Khu quản lý 
điều hành

Cây xanh
 cảnh quan

Khu nhà hàng
 ẩm  thực

Trường Cao Đẳng
 Lê Quý Đôn

Cây xanh 
cảnh quan

Khu làng 
nghề truyền thống

Cây xanh
 cảnh quan

Đường ống d ẫn d ầu

Khu d ân cư
 số 34 

Khu d ân cư số 93

Trường TH 
Long Bình Tân 3

Quảng 
trường

Khu d ân cư số 38

Trường Tiểu học 
Long Bình Tân 2

Khu d ân cư số 38

Khu công
 viên nướ c

Khu d ân cư số 36

Dịch vụ c hăm  sóc -
phục hồi sứ c khỏ e

Khu trưng b ày
 lưu niệm

Cây xanh 
thể d ục thể thao

Khu vui c hơi
 ngoài trời

khu đất 
 số 14

Dự án
 c hống

 ngập 
úng kh

u vực 

Suối C
hùa, s

uối Bà
 Lúa v

à Suố
i Cầu 

Quan

Khu vui c hơi 
ngoài trời

Khu d ân cư
 số 34 

Khu trưng b ày 
lưu niệm

Đường N 3 Dự á
n đư
ờng 
D1

Đường ống
 d ẫn d ầu

Nhà ở  cao tầng
kết hợp trường MN

Khu d ân cư số 38

Điểm  d u lịc h sinh thái nghỉ d ưỡng 
kết hợp d ịc h vụ vui c hơi giải trí 

Dự 
án c
hốn
g ng
ập ú
ng k
hu v
ực

 Suố
i Ch
ùa, 
suố
i Bà
 Lúa
 và 
Suố
i Cầ
u Q
uan

Mở  rộng
 văn phòng
 làm  việc

Nhà văn hóa
KP Bình Dương

Trường THCS
Long Bình Tân
 (m ở  rộng)

Nhà VH
 KP3

Trường THCS 
Long Bình Tân 2

Bến 
d u lịc h 

Bến 
d u lịc h

Bến thủy 
nội địa

Kho xăng d ầu
 tuyến sau

Đất giáo d ục

Khu Tái định cư

Cảng Đồng Nai (m ở  rộng)

Cảng Đồng Nai
 (m ở  rộng)

Cảng Đồng Nai

DHT

ODT

DHT

ODT

DHT

ODT

ODT

DHT

TMD

ODT

DHT

TMD

ODT

ODT

DHT

ODT

ODT

DHT

DKV

ODT

DKV

DHT

ODT

DHT

DHT

TMD

ODT

TMD
ODT

TMD

ODT

ODT

ODT

DKV

DHT

DHT

DHT

DHT

ODT

ODT

DHT

DHT

DHT

DHT

DHT

DHT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
DTT

DHT

DHT

DHT

DHT

DHT

DHT

Đất ở  d ự án 

Đất ở  d ự án

Đất ở  d ự án

Đất ở  d ự án

Đất ở  d ự án

Đất ở  d ự án

Đất hạ tầng

Đất ở  d ự án 

Đất hạ tầng

Đất ở  d ự án 

Đường N 2

Đư
ờn
g D
7

Cây xanh các h ly 
(Nút giao thông ngã
 tư Vũng Tàu)

Đườ
ng D
5

Đất ở  d ự án 

Khu thương m ại
 d ịc h vụ (DA-6)

Đường N 1

Đường D7

Cây xanh

Cây xanh
 các h ly
 ven sông

Đường N 1

Khu thương m ại
d ịc h vụ

Đườ
ng 
Châ
u V
ăn L
ồng

Đất ở  d ự án

Công viên
 cây xanh 

Đường N 4

Đường D
4

Công viên
 cây xan

Đườ
ng D
6

Đườ
ng D
5

Đường N 7

Đường N 6

Khu d ân cư 
d ự án

điểm  d u lịc h
 sinh thái Cù
 Lao Ba X ê

Khu TMDV
Nhà hàng khác h sạn,
 Văn phòng làm  việc

Đất hạ tầng

Cây xanh
 các h ly 
ven sông
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P.Tân Hòa

P.Tân V ạn

P. Hóa An

P.Tân Mai

P.Bửu Hòa

P. Hố N ai

P.
Tam
Hòa

P. An Bình

P.Tân Biên

P. Bình Đa

P. Tân Hạnh

P. Tân HiệpP. Bửu Long P. Tân Tiến

P. Hiệp Hòa

P. Tân Phong

P.
Hòa Bình

P. Long Bình

P.
Tam 
HiệpP.Thống N hất

P. Trảng Dài

P.Thanh
 Bình

P.Trung 
Dũng

P .  Q u a n g
 V i n h

P.
Quyết Thắng

P. Long Bình Tân

HUYỆN VĨNH CỬU

TỈNH BÌNH DƯƠNG

HUYỆN TRẢNG BOM

HUYỆN LONG THÀ NH

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ PHƯỜNG LONG BÌNH TÂN

P. An Hòa

P. Phước Tân

P. Tam Phước

X · Long Hưng

TP. HỒ CHÍ MINH


